
KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 4 (Nhóm 12 – 18 tháng) 

Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 18/04/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng 

Tên, đặc điểm nổi 

bật của đồ dùng, 

đồ chơi quen thuộc 

 

Tên một số bộ phận 

của cơ thể: mắt, mũi, 

miệng, tai, tay, chân 

Tên, đặc điểm nổi 

bật của đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc 

Biết chào - khoanh 

tay; hoan hô - vỗ 

tay; tạm biệt - vẫy 

tay 

Hát theo và tập vận 

động đơn giản theo  

nhạc( giậm chân, lắc 

lư, vỗ tay) 

Giờ học 

ĐỀ TÀI: 

Ngồi lăn (2,5m), 

tung bóng (70cm) 

ĐỀ TÀI: 

Xếp chồng được 2 - 

3 khối vuông 

ĐỀ TÀI: 

Nghe âm thanh và 

tìm nơi phát ra âm 

thanh 

ĐỀ TÀI: 

Gọi tên đồ vật gần 

gũi. 

ĐỀ TÀI: 

Quan tâm đến các vật 

nuôi 

Chơi tập 

Sờ nắn, lắc, gõ đồ 

chơi và nghe âm 

thanh 

Tập trườn, bò qua 

vật cản 

Lồng được 2-3 hộp Tập sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 

Sờ nắn, lắc, gõ đồ 

chơi và nghe âm 

thanh. 

Giờ ăn Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc. 

Giờ ngủ Làm quen chế độ ngủ 2 giấc.  

Vệ sinh Rửa tay, lau mặt trước khi ăn, rửa tay sau khi chơi và sau khi đi vệ sinh.  

Sinh hoạt 

chiều 

Tập sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 

Ngồi lăn (2,5m), tung 

bóng (70cm) 

 

Quan tâm đến các 

vật nuôi 

Tên, đặc điểm nổi 

bật của đồ dùng, 

đồ chơi quen thuộc 

Tập trườn, bò qua vật 

cản 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 4 (Nhóm 19 – 24 tháng) 

Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 18/04/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

- Tập sử dụng đồ 

dùng đồ chơi 

- Gọi tên các hành 

động gần gũi 

- Trẻ cảm nhận và 

biểu lộ cảm xúc 

vui, buồn, sợ hãi 

của mình với 

người xung quanh 

- Tập trẻ thực hiện 

một số hành vi: 

chào cô, chào ba 

mẹ, tạm biệt khi 

được nhắc nhở. 

- Tập trẻ một số hành 

vi: biết nói cảm ơn, 

xin lỗi 

Giờ học 

ĐỀ TÀI 

 Kể chuyện : 

“Vườn hoa của nhà 

bé Bi” 

ĐỀ TÀI: 

Nghe hát: Cháu yêu 

bà 

ĐỀ TÀI 

Nhận biết kích 

thước to nhỏ 

ĐỀ TÀI: 

Con voi 
ĐỀ TÀI: 

Đứng ném bóng bằng 

một tay lên phía 

trước được khoảng 

1,2m 

Giờ chơi 

- Lồng hộp tròn 

CB: Lồng hộp tròn 

- Gõ, đóng đồ vật 

CB: Bộ gõ  

- Tắm em  

CB: búp bê, xà bông 

 

- Xem tranh  

 CB: Tranh hình các loại động vật dưới 

biển  

- Di màu tranh trẻ thích 

CB: Bút màu, giấy màu nhiều hình ( bong 

bóng, xe ô tô, mặt trời,  mây..) 

- Cầm, bóp đồ vật 

CB: Chai nhựa  

Chơi 

ngoài trời 

TCDG: Nu na 

nu nống   

Quan sát: cây cóc Rèn kĩ năng: Ngồi 

lăn bóng 

TCVĐ: ô tô và 

chim sẻ  

TCDG: Chi chi chành 

chành  

Giờ ăn Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc 

Giờ ngủ Trẻ ngủ một giấc buồi trưa 

Vệ sinh 
Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh. 

 



Sinh hoạt 

chiều 

- Cầm, bóp đồ 

vật  

- Nhắc lại được từ 

ngữ và câu ngắn: con 

vịt, vịt bơi, bé đi chơi 

- Tập sử dụng đồ 

dùng đồ chơi 

- Tập cầm bút vẽ. - Hát theo và tập vận 

động đơn giản theo 

nhạc(dậm chân, lắc 

lư, vỗ tay...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 04 (Nhóm 25 – 36 tháng) 

Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 18/04/2025 

Hình thức Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

 

- Sử dụng các từ 

chỉ đồ vật, con vật, 

đặc điểm, hành 

động quen  thuộc 

trong giao tiếp.  

- Biểu lộ sự thích 

giao tiếp với người 

khác bằng cử chỉ, 

lời nói. 

-Thực hiện một số 

yêu cầu của người 

lớn. 

- Nói được tên và 

một số đặc điểm nổi 

bật của hoa, quả 

quen thuộc. 

 

- Nói được câu 

đơn, câu có 5-7 

tiếng, có các từ 

thông dụng chỉ 

sự vật, hoạt 

động, đặc điểm 

quen thuộc. 

Hoạt động học 

  

Đề tài 

Thơ: đi dép 

Đề tài 

Dạy hát : Đi 1, 2 

Đề tài 

Bò qua vật cản, 

chui qua cổng (T2) 

Đề tài 

Nhận biết và tránh 

một số  hành động 

nguy hiểm: Không 

được leo trèo lên 

lan can ... khi được 

nhắc nhở. (T2) 

Đề tài 

Tô màu quả bắp 

Hoạt động 

vui chơi 

 

- Góc chơi xây dựng: trẻ biết xếp chồng 

khối bitis tạo thành ngôi nhà 

- Góc chơi giả bộ: Tắm em ăn trẻ biết 

chơi với tình huống giả bộ tắm em. 

- Góc chơi: Trẻ biết tìm hình ảnh môi 

trường sống, chân con vật... 

- Góc chơi: Nhận biết kích thước to- nhỏ → Trẻ biết cách 

chơi hình to để rổ to, hình nhỏ để rổ nhỏ.  

- - Góc xâu hạt:  Xâu hạt, xâu hoa → Trẻ biết cách xâu các hạt, 

hoa tạo thành vòng  

- Góc âm nhạc: Hát → Trẻ hát và biết kết hợp các dụng cụ 

âm nhạc trong khi hát 



Hoạt động 

ngoài trời 

 

- TCVĐ:  Gà trong 

vườn rau 

- Chơi tự do với 

đồ chơi dành cho 

nhà trẻ 

- TCDG: Úp lá 

khoai 

TCVĐ: Bò qua vật 

cản, chui qua cổng 

 TCVĐ: Bắt bướm 

- Chơi tự do: Nhặt 

lá bỏ vào thùng rác 

- Quan sát: vườn 

rau 

- TCDG: Cá sấu lên 

bờ 

- TCVĐ: Chạy 

đuổi theo cô 

- Chơi tự do với 

đồ chơi liên 

hoàn 

Ăn - Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.  

Ngủ - Không đi, đứng đùa giỡn trên giường 

Vệ sinh - Tập cho trẻ đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt. 

Sinh hoạt chiều - Nhận biết và 

tránh một số  hành 

động nguy hiểm 

(leo trèo lên lan 

can, chơi nghịch 

các vật sắc nhọn, 

..) khi được nhắc 

nhở.  

- Sờ nắn, nhìn, 

ngửi ... đồ vật, hoa, 

quả để nhận biết 

đặc điểm nổi bật.  

 

- Nếm vị của một 

số thức ăn, quả 

ngọt (ngọt, mặn, 

chua) 

 

- Nghe và hiểu nội 

dung truyện ngắn 

đơn giản, trả lời các 

câu hỏi về tên 

truyện, tên và hành 

động của các nhân 

vật:  

 

- Trẻ kể lại đoạn 

truyện được 

nghe nhiều lần, 

có gợi ý 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 4 (Khối 3-4 tuổi) 

Từ ngày 14/4/2025 - 18/04/2025          

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

- Trẻ thực hiện 

được các yêu 

cầu đơn giản, ví 

dụ: “ Cháu hãy 

lấy bóng, ném 

vào rổ”. 

- Trẻ đọc thuộc  

thơ, ca dao, đồng 

dao,tục ngữ,  hò 

vè. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Có một số hành vi 

và thói quen ăn 

uống sinh hoạt 

hằng ngày tốt: 

Uống nước đã đun 

sôi, ăn hết phần ăn 

của mình,biết tự 

uống nước khi có 

nhu cầu, không làm 

rơi vãi thức ăn…  

- Nhận biết trang 

phục theo thời tiết. 

- Trẻ nghe hiểu nội 

dung các câu đơn, 

câu mở rộng 

 

Giờ học 

ĐỀ TÀI :  

Bước lên xuống 

bục cao 30cm, 

Ném trúng đích 

ngang. 

- Ôn:  Nàng Tiên 

Mưa 

 ĐỀ TÀI: Xé dán 

mưa 

 - Làm bài tập 

Toán/23 

ĐỀ TÀI: 

- Tiết kiệm điện  

- Ôn: Bước lên 

xuống bục cao 

30cm, Ném trúng 

đích ngang. 

ĐỀ TÀI: 

- Dạy hát: Mùa hè 

đến. 

 - Làm bài tập 

KHTN/22 

ĐỀ TÀI: 

- Tách một nhóm 

đối tượng thành 

các nhóm nhỏ hơn  

trong phạm vi 5. 

- Ôn “Mùa hè đến” 



Hoạt động 

góc 

-Góc xây dựng: Mô hình sản phẩm 

là hình ảnh mô phỏng của một vài sự 

vật liên kết với nhau về nội dung  

(Nhà và hàng rào, ôto và đường đi, 

nhà và cột đèn…) .  

- Khoe với bạn về mô hình đang làm 

(hoặc làm xong), chấp nhận sự tham 

gia của  bạn (đưa đồ chơi, cùng 

xếp…), tham gia vào trò chơi của 

bạn  

-  Góc âm nhạc : Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca bài hát quen thuộc 

- Góc toán : Tách một nhóm đối 

tượng thành các nhóm nhỏ hơn  

Góc âm nhạc: Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, 

đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.  

- Góc phân vai: Tự chơi ở mức “chủ động triển khai nội dung 

chơi”, chơi với THTT, VTT và đóng vai 

Góc tạo hình :  

- Trẻ lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹp đất nặn để tạo thành các sản 

phẩm có 1 khối hoặc khối - Trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình của 

mình và bạn qua việc thể hiện sự vui sướng, chỉ, sờ, ngắm, nhìn 

và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, 

hình dạng...) 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

-  Quan sát: 

Hoa dừa cạn  

- Chơi tự do : 

Cầu tuột. 

 

- Trò chơi dân 

gian : Cá sấu lên 

bờ.  

. - Chơi tự do:  

     - Bước lên xuống 

bục cao 30cm. 

- Trò chơi vận 

động:  
- Ném qua vòng 

- Nhặt lá vàng. 

 Trò chơi dân gian: 
Kết bạn.  

 

 

Trò chơi dân gian: 

Cắp cua) 

Trò chơi vận động 

: Ném bóng qua 

vòng.  

 

 

- Quan sát: cây 

cóc 

 - Chơi tự do: 

Bước lên xuống 

bục cao 30cm, 

Ném trúng đích 

ngang. 

 

Giờ ăn  

 

-  Biết ăn để chóng lớn , khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau  

 



Giờ ngủ 
- Trẻ biết giúp cô chuẩn bị giờ ngủ  

- Trẻ ngủ trật tự, nằm đúng tư thế 

Vệ sinh 
- Hành vi tiết kiệm điện, nước( Tắt đèn khi ra ngoài, không mở nước lớn khi rửa tay..). 

- Chờ đến lượt 

Sinh hoạt 

chiều 

Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca bài 

hát quen thuộc 

-   Một vài đặc 

điểm, tính chất của 

đất, đá, sỏi, cát 

-  Trẻ vận động theo ý 

thích khi hát / nghe 

các bài hát, bản nhạc 

quen thuộc.  

- Trẻ nghe hiểu 

nội dung truyện 

kể, truyện đọc 

phù hợp với độ 

tuổi. 

-  Trẻ nghe hiểu 

nội dung các câu 

đơn, câu mở 

rộng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 4 (Khối 4-5 tuổi) 

Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 18/04/2025 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

- Trò  chuyện  với  

trẻ  về lựa chọn và 

sử dụng trang phục 

phù hợp với thời 

tiết 

- Đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao, tục 

ngữ, hò, vè  

- Nhận xét các sản 

phẩm tạo hình về 

màu sắc, đường 

nét, hình dáng 

- Biết ăn để cao lớn, 

khỏe mạnh và biết 

ăn nhiều loại  thức 

ăn khác nhau để có 

đủ chất dinh dưỡng  

-Trò chuyện  với  trẻ  

nguyên nhân gây ô 

nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ 

nguồn nước 

 

Giờ học 

Đề tài 

- Bật xa 35-40 cm 

kết  hợp ném xa 

bằng 1 tay 

 

Đề tài 

- Ngày và đêm 

- Thực hiện vở 

bài tập toán 

trang 28 

Đề tài 

 - Gấp máy bay 

- Ôn “ Biết chia sẻ 

đồ chơi với bạn” 

Đề tài 

- Không khí và ánh 

sáng 

- Thực hiện vở bài 

tập  THXH trang 20 

Đề tài 

-  Thí nghiệm: Sự kỳ 

diệu của muối và 

nước đá 

 

Hoạt động 

góc 

- Góc xây dựng: -  Trẻ biết xây mô hình có bố cục công trình hợp lí và sáng tạo. 

- Góc phân vai: -Trẻ Trẻ có sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi: đưa ra và chơi các tình huống giả bộ, 

biết xử trí tình huống phát sinh khi chơi cùng bạn 

- Góc âm nhạc: - Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ 

- Góc học tập: + Đồ theo nét chữ số 

                         + Đếm số lượng trong phạm vi 5 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát: Cây Lộc 

Vừng 

Trò chơi vận 

động: 

Quan sát: cây hoa 

Lan 
Trò chơi dân gian  Quan sát: vườn cây 



Trò chơi dân gian 

Rồng rắn lên mây 

“Chạy tiếp sức” 

 Chơi tự do: cát, 

nước, sỏi 

Chơi tự do: với đồ 

chơi có sẵn ở sân 

trường: xích đu.. 

Cò chẹp 

Trò chơi vận động: 

Tung bóng cho nhau 

Chơi tự do: với đồ 

chơi có sẵn ở sân 

trường: xích đu.. 

Giờ ăn 

Vệ sinh 

-    Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh và biết ăn nhiều loại  thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng 

- Rèn luyện thao tác  rửa tay sau khi đi vệ sinh 

Giờ ngủ - Trẻ không nói chuyện, đùa giỡn trong giờ ngủ 

Sinh hoạt 

chiều 

- Hiểu các từ chỉ 

đặc điểm tính chất, 

công dụng, từ biểu 

cảm 

- Thực hiện vở bài 

tập TNXH trang 19 

- Xem và nghe, 

đọc các loại sách 

khác nhau   

-Tự chọn dụng cụ, 

nguyên vật liệu để 

tạo sản phẩm theo ý 

thích 

-  Thự hiện vở bài 

tập chữ viết trang 

20 

- Không khí, các 

nguồn ánh sáng và 

sự cần thiết của nó 

với cuộc sống con 

người, con vật và 

cây  

 

 

 

 

 

 

 



 KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 4 (KHỐI 5-6 TUỔI) 

 Thời gian: từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2025  

Hình thức 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ Chỉ số 64.  Nghe 

hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng 

dao, ca dao dành 

cho lứa tuổi của trẻ 

Chỉ số 91. Nhận 

dạng được chữ cái 

trong bảng chữ cái 

tiếng Việt 

Chỉ số 55. Đề nghị 

sự giúp đỡ của người 

khác khi cần thiết; 

Chỉ số 70.  Kể lại 

theo trình tự về một 

sự việc, hiện tượng 

nào đó để người 

khác hiểu được. 

Biết nhắc nhở 

người khác bảo vệ, 

giữ gìn vệ sinh môi 

trường (không xả 

rác bừa bãi, bẻ 

cành, hái hoa...) 

 

 

 

Trò 

chuyện 

sáng 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ học 

THẨM MỸ 

Chỉ số 100. Hát 

đúng giai điệu lời 

ca, hát diễn cảm và 

thể hiện sắc thái, 

tình cảm phù hợp 

của bài hát: “Chú 

vịt con” 

NHẬN THỨC 

Đặc điểm, ích lợi và 

tác hại của con vật 

Động vật nuôi 

trong gia đình 

NGÔN NGỮ 

Chỉ số 91. Nhận 

dạng được chữ cái 

trong bảng chữ cái 

tiếng Việt 

(Nhận dạng chữ r, 

s) 

THỂ CHẤT 

Trẻ thực hiện được 

vận động: Bật xa 

tối thiểu 40-50cm 

TÌNH CẢM-

KNXH 

Bày tỏ tình cảm 

phù hợp với trạng 

thái cảm xúc của 

người khác trong 

các tình huống giao 

tiếp khác nhau: 

“Bộc lộ cảm xúc 

với công việc của 

người thu dọn 

rác” 

Hoạt động 

vui chơi  

Góc xây dựng: - Có khả năng thực hiện mô hình theo sơ đồ 

Góc toán: Hành động chơi có mức độ phức tạp phù hợp 

- Nhắc nhở, chia sẻ & lắng nghe ý kiến của nhau 

- Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc 

và tạo hình… 

- So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 

bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, 

nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. 

Góc xây dựng: - Sáng tạo trong phối 

hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh 

để tạo ra mô hình XD hình khối đặc 

hoặc rỗng,có không gian để “ Chứa 

đựng” các chi tiết bên trong 

Góc tạo hình: Phối hợp các kỹ năng xếp 

hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 



Góc âm nhạc: Chỉ số 100. Hát đúng giai điệu lời ca, hát diễn 

cảm và thể hiện sắc thái, tình cảm phù hợp của bài hát trẻ em 

qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... 

Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo 

các bạn nhạc, bài hát yêu thích. 

Góc phân vai: Các món ăn: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có 

thể luộc, rau, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo.... 

Chỉ số 87.  Biết dùng các ký hiệu hoặc 

hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý 

nghĩ và kinh nghiệm của bản thân; 

Góc phân vai:  Mức độ phong phú của 

các tình tiết nội dung cốt chuyện 

Góc âm nhạc: Thể hiện hiểu biết về đối 

tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và 

tạo hình… 

Chơi 

ngoài trời 

- Quan sát: Các loại cây trong sân trường, thời tiết trong ngày,.. 

- TCVĐ: Gắp cua, kéo co 

- TCDG: Chi chi chành chành, Cò chẹp 

- Chơi tự do: cầu tuột, xích đu, thú nhún, xe đạp, thuyền rồng…. 

Giờ ăn Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo 

Giờ ngủ Trật tự khi ngủ, khi ăn 

Giờ vệ 

sinh 

Chỉ số 16. Tự rửa mặt, tự lau mặt, chải răng hàng ngày  

Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 

Sinh hoạt 

chiều 

Chỉ số 26. Biết hút 

thuốc lá là có hại 

và không lại gần 

người đang hút 

thuốc. 

Nhận xét, thảo luận 

về đặc điểm, sự khác 

nhau, giống nhau 

của các đối tượng 

đượng quan sát 

Chỉ số 111. Nói 

được ngày trên lốc 

lịch và giờ trên đồng 

hồ. 

Làm thử nghiệm và 

sử dụng công cụ 

đơn giản để quan 

sát, so sánh, dự 

đoán, nhận xét và 

thảo luận về quá 

trình phát triển của 

cây, con vật; điều 

kiện sống của một 

số loại cây, con vật 

Chỉ số 70.  Kể lại 

theo trình tự về một 

sự việc, hiện tượng 

nào đó để người 

khác hiểu được. 

 


